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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Thu tiền ăn tháng 9, Đợt 1 tháng 10/2024 ( HP tháng 9,10; CPBT và cô nuôi T9,10; CP mua đồ dùng dùng chung; Tiền ăn, sữa học đường T10, Đợt 1 tháng 11/2024, Đợt 1 tháng 12/2024 - Lớp: D 2
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Số còn phải
thu

Ghi chú

1
NAN011900
462

Đinh Diệp Bảo An  85.500  400.000  402.000 30  600.000 21  149.688  1.637.188  1.637.188

2
NAN011900
463

Từ Ngọc Tuấn Anh  85.500  400.000  402.000 61  1.220.000 41  292.248  2.399.748  1.683.816  715.932

3
NAN011900
464

Nguyễn Thùy Anh  85.500  400.000  402.000 65  1.300.000 45  320.760  2.508.260  1.765.200  743.060

4
NAN011900
465

Nguyễn Ngọc Bảo Châu  85.500  400.000  402.000 67  1.340.000 47  335.016  2.562.516  2.562.516

5
NAN011900
466

Nguyễn Đình Minh Đăng  85.500  400.000  402.000 33  660.000 47  335.016  1.882.516  1.882.516

6
NAN011900
467

Nguyễn Quang Hải Đăng  85.500  400.000  402.000 43  860.000 39  277.992  2.025.492  1.383.816  641.676

7
NAN011900
468

Nguyễn Doãn Bảo Nam  85.500  400.000  402.000 20  400.000 12  85.536  1.373.036  1.373.036

8
NAN011900
469

Cao Thùy Duyên  85.500  400.000  402.000 58  1.160.000 35  249.480  2.296.980  2.296.980

9
NAN011900
470

Trần Thị Minh Hiền  85.500  400.000  402.000 56  1.120.000 40  285.120  2.292.620  2.292.620

10
NAN011900
471

Nguyễn Minh Khang  85.500  400.000  402.000 54  1.080.000 39  277.992  2.245.492  1.583.816  661.676

11
NAN011900
472

Cao Đan Linh  85.500  400.000  402.000 70  1.400.000 47  335.016  2.622.516  1.906.584  715.932

12
NAN011900
473

Trần Hà My  85.500  400.000  402.000 56  1.120.000 33  235.224  2.242.724  2.242.724

13
NAN011900
474

Nguyễn Tuệ Nhi 10  200.000  200.000  200.000

14
NAN011900
475

Nguyễn Duy Phát  85.500  400.000  402.000 57  1.140.000 41  292.248  2.319.748  1.732.328  587.420

15
NAN011900
476

Trần Trung Bá Quốc  85.500  400.000  402.000 69  1.380.000 48  342.144  2.609.644  1.866.584  743.060

16
NAN011900
477

Trịnh Anh Thư  85.500  400.000  402.000 41  820.000 49  349.272  2.056.772  2.056.772
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17
NAN011900
478

Nguyễn Hữu Quốc Uy  85.500  400.000  402.000 53  1.060.000 45  320.760  2.268.260  2.268.260

18
NAN011900
479

Nguyễn Thị Tú Uyên  85.500  400.000  402.000 35  700.000 42  299.376  1.886.876  1.886.876

19
NAN011900
480

Nguyễn Đức Hoàng Vũ  85.500  400.000  402.000 67  1.340.000 48  342.144  2.569.644  1.846.584  723.060

20
NAN011900
481

Trần Thảo Vy  85.500  400.000  402.000 62  1.240.000 40  285.120  2.412.620  2.412.620

21
NAN011900
482

Nguyễn Thảo Vy  85.500  400.000  402.000 58  1.160.000 38  270.864  2.318.364  2.318.364

22
NAN011900
483

Nguyễn Đức Tấn Tài  85.500  400.000  402.000 64  1.280.000 45  320.760  2.488.260  2.488.260

23
NAN011900
484

Nguyễn Bảo NGọc  85.500  300.000  301.500 47  940.000 48  342.144  1.969.144  1.969.144

24
NAN011900
833

Nguyễn Thị Yến Nhi  85.500  400.000  402.000 44  880.000 41  292.248  2.059.748  1.370.944  688.804

Tổng cộng  1.966.500  9.100.000  9.145.500
1.22

0
 24.400.00

0
931  6.636.168  51.248.168  45.027.548  6.220.620

Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu không trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn.
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


